
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ BẮN NỎ 

----- 

STT Lớp Họ tên 

1 10a1 Y  Mây 

2 12a3 A Lực 

3 12a3 A Duy 

4 12a3 A Phú 

5 10A5 Y Bạch 

6 10A5 Y Huệ 

7 11A4 A Tiết 

Danh sách có 07 học sinh  
 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ BƠI LỘI 

----- 

 

STT Lớp Họ tên 

1 12A1 Y  Đa 

2 12A1 Y Thùy  Hương 

3 12A3 Y Yến 

4 12A3 Y Kể 

5 12A3 Y Lúa 

6 12A3 Y Chách 

7 12A3 A Niêng 

8 11A5 A Hữu Nhân 

9 11A3 Y Duyên 

10 10A5 A Phức Hảo 

11 10A5 A Minh Khang 

12 10A7 A Nô En 

13 10A7 Y Thăng 

14 12A2 Su Na Tâm 

15 11A4 A Na Jong 

16 11A4 A Tĩ 

17 10A6 Kring Hảo 

18 10A6 A Gia Min 

Danh sách này có 18 học sinh   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN 

----- 

STT Lớp Họ tên 

1 12a1 Hoàn Đình  Quảng 

2 12a1 Y  Tê 

3 12a1 Y  Xen 

4 10a1 A Thiên Ninh 

5 10a1 A Quan Núi 

6 10a1 A Khang Phúc 

7 12a3 Y Thy 

8 12a3 A Phú 

9 12a3 A Khánh 

10 12a3 Y Sâu 

11 12a3 A Lực 

12 12a3 A Liêm 

13 12a3 A Định 

14 12a3 Y Hoài 

15 12a3 A Dũ 

16 12a3 A Nét 

17 12a3 A Niêng 

18 12a3 Y Lộc 

19 11a2 A Đặc Ân 

20 11a2 Y Khang 

21 11a2 A Duy Nghiêm 

22 11a2 Y Nguyệt 

23 11a5 A Hữu Bạch 

24 11a5 A Huynh 

25 11a5 A Thanh Minh 

26 11a5 Y Ngỗ 

27 11a5 Y Xuân Ngân 

28 11a5 Y Nhân 

29 11a5 Y Mỹ Duyên 

30 11a5 A Hữu Huyền 

31 11a5 A Bạch 

32 11a3 Y Ngọc Bích 

33 11a3 A Căn 



2 

 

34 11a3 Kring Thị Diệu Chinh 

35 11a3 A Hiêng 

36 11a3 A Huân 

37 11a3 Y Huệ 

38 11a3 Y Khầu 

39 11a3 A Nguyễn Viết Linh 

40 11a3 A Tuấn Nga 

41 11a3 Y Nương 

42 11a3 Y Quyên 

43 11a3 A Vượng 

44 10A2 A Trần Nguyên 

45 10A5 Y Dinh 

46 10A5 A Lê Duẩn 

47 10A5 Y Mai Huyền 

48 10A5 Lý Bảo Nguyên 

49 10A5 Y Hằng Nguyên 

50 10A5 Y Quyến 

51 10A5 Y Thiên 

52 10A5 Y Tiêu 

53 10A7 Y Đai 

54 10A7 Y Đó 

55 10A7 Y Đóa 

56 10A7 Y Hạo 

57 10A7 Y Lệ 

58 10A7 Y Liễu 

59 10A7 Y Miểu 

60 10A7 Y Nấp 

61 10A7 Y Nguyệt 

62 10A7 Y Niên 

63 10A7 Y Yến 

64 12A2 Y Hiến 

65 12A2 A Lâm Kỳ 

66 12A2 A Hoàng Nam Khánh 

67 12A2 A Nam Thịnh 

68 11A4 Y Dẻ 
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69 11A4 Y Nhi 

70 11A4 A Vĩnh Tận 

71 11A4 Un Kđam Thái 

72 11A4 A Tiết 

73 11A4 Y Thủy Trang 

74 11A4 Y Trương 

75 10A4 Y Bảo Kiều 

76 10A4 Y Na 

77 10A4 Y Thíc 

78 10A6 A Bảo 

79 10A6 A Minh Cường 

80 10A6 Y Dẩm 

81 10A6 Y Duyên 

82 10A6 A Trí Kiệt 

Danh sách này gồm có 82 học sinh  
 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ 

----- 

STT Lớp Họ tên 

1 12a1 A Đình Ánhs 

2 12a1 A  Chấn 

3 12a1 A Đình Lưu 

4 12a1 A  Thiên 

5 10a1 A Núi Bích 

6 10a1 A Duy Duy 

7 10a1 A Lương Đầu 

8 10a1 Xiêng Lăng Diễn Hà 

9 10a1 A Nghiệp Hua 

10 10a1 A Hữu Nghuynh Huyền 

11 10a1 A Giu Đê Khang 

12 10a1 A Trần Lan 

13 10a1 Hồ Gia Tuấn Liểu 

14 10a1 A Vương Lương 

15 12a3 A Phú 

16 12a3 A Khánh 

17 12a3 A Lực 

18 12a3 A Định 

19 12a3 A Đường 

20 12a3 Y Xẩy 

21 12a3 Y Hương Mạnh 

22 12a3 A Quân 

23 11a2 A Min Chê 

24 11a2 A Hạo 

25 11a2 A Hiếu 

26 11a2 A Huận 

27 11a2 Y Khang 

28 11a2 A Khoa 

29 11a2 A Duy Nghiêm 

30 11a5 A Thanh Minh 

31 11a5 Y Ngỗ 

32 11a5 Y Nhân 

33 11a5 A Bạch 
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34 11a5 A Thanh Huynh 

35 11a5 Y Minh 

36 11a5 Y Xuân Ngỗ 

37 11a5 Y Ngân 

38 11a5 Y Mỹ Nhân 

39 11a5 A Hữu Duyên 

40 11a5 A Huyền 

41 11a5 A Thanh Bạch 

42 11a5 Y Huynh 

43 11a5 Y Xuân Minh 

44 11a5 Y Ngỗ 

45 11a3 A Minh Canh 

46 11a3 A Hiêng 

47 11a3 A Huân 

48 11a3 Y Lệ Kha 

49 11a3 Bùi Thị Y Lệ 

50 11a3 A Nguyễn Viết Linh 

51 11a3 A Tuấn Nga 

52 11a3 A Phương Thế 

53 11a3 A Trưng 

54 11a3 A Vượng 

55 11a3 Y Un Vy 

56 10A2 A  CẢNH Cảnh 

57 10a2 Y  HOA Hoa 

58 10A2 Y  HOÀI Hoài 

59 10A2 Y Lệ Huyền 

60 10A2 A Chuẩn 

61 10A2 Y Du My 

62 10A2 A Phúc 

63 10A2 A Đinh Sơn Phước 

64 10A2 Kring Không Quân 

65 10A2 A Ri 

66 10A2 Y Ngọc Thảo 

67 10A2 Hà Thị Thủy 

68 10A2 A Tơ 
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69 10A2 A Long Triết 

70 10A2 A Đoàn Minh Tư 

71 10A2 A Tư 

72 10A5 Y Chỉ 

73 10A5 Y Dinh 

74 10A5 A Dũng 

75 10A5 A Phức Hảo 

76 10A5 A Minh Khang 

77 10A5 Y Liên 

78 10A5 Y Nêm 

79 10A5 Lý Bảo Nguyên 

80 10A5 Y Hằng Nguyên 

81 10A5 Y Phụng 

82 10A5 Y Sơ Sở 

83 10A5 Y Tấn 

84 10A5 Y Thím 

85 10A5 Y Tiêu 

86 10A5 A Trường 

87 10A5 A Tư 

88 10A7 Y Hồng Diệp 

89 10A7 A Đăng 

90 10A7 A Nô En 

91 10A7 A Khiên 

92 10A7 Y Lệ 

93 10A7 A Luân 

94 10A7 A Mến 

95 12A2 A Lâm Kỳ 

96 12A2 A Hoàng Nam Khánh 

97 12A2 A Minh Tuyển 

98 12A2 A Nam Thịnh 

99 11A4 Y Ly Hạnh 

100 11A4 Y Hạt 

101 11A4 Y Ngọc Huynh 

102 11A4 Y Hưng 

103 11A4 A Na Jong 
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104 11A4 Y Nhật Lệ Ngân 

105 11A4 Y Nhi 

106 11A4 A Ngọc Sáng 

107 11A4 A Sự 

108 11A4 A Vĩnh Tận 

109 11A4 A Tâng 

110 11A4 Un Kđam Thái 

111 11A4 A Tĩ 

112 11A4 Y Thủy Trang 

113 11A4 Y Trương 

114 10A4 Y Luyến 

115 10A6 A Bảo 

116 10A6 A An Cư 

117 10A6 A Minh Cường 

118 10A6 Y Dao 

119 10A6 A Trí Kiệt 

120 10A6 A Lương 

121 10A6 A Gia Min 

122 10A6 A Gia Nguyên 

123 10A6 Y Lê Thí 

Danh sách này có 122 học sinh  
 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG 

----- 

 

STT Lớp Họ tên 

1 10a1 A Chiên Quan 

2 10a1 Y Tiết Thiên 

3 10a1 Y Ninh Tiết 

4 10a1 Cam Thị Mai Chang Trần 

5 11a2 A Đặc Ân 

6 11a2 Y Hàn Dân 

7 11a2 Xiêng Thanh Hà 

8 11a2 Y Song Hà 

9 11a2 A Hạo 

10 11a2 A Hiếu 

11 11a2 A Khoa 

12 11a2 Y Lý Ngọc 

13 11a2 Y Nguyệt 

14 11a2 Y Triết 

15 11a5 A Hữu Huyền 

16 11a5 Y Mỹ Ngân 

17 10A2 Hoàng Trọng Quí 

18 10A2 Lê Danh Tiến Minh 

19 10A5 Y Bạch 

20 10A5 Y Diệu 

21 10A5 Y Dinh 

22 10A5 A Lê Duẩn 

23 10A5 Y Hiền 

24 10A5 Y Chơn Hiếp 

25 10A5 Y Hỏi 

26 10A5 Y Mai Huyền 

27 10A5 Y Nêm 

28 10A5 Lý Bảo Nguyên 

29 10A5 Y Nhường 

30 10A5 Y Khánh Phương 

31 10A5 Y Phượng 

32 10A5 Y Hồng Sắc 
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33 10A5 Y Tấn 

34 10A5 Y Duy Úc 

35 10A5 Y Xươn 

36 10A7 Y Đóa 

37 10A7 Y Tâm 

38 10A7 Y Thăng 

39 10A7 Y Thẻo 

40 10A7 Y Thỉ 

41 10A7 Y Thụy 

42 10A7 Y Bảo Thy 

43 10A7 Y Tuyến 

44 12A2 Lê Thọ Khôi 

45 11A4 Y Su Chổi 

46 11A4 Y Hân 

47 11A4 A Na Jong 

48 11A4 Y Lê 

49 11A4 Y Vũ Ngọc 

50 11A4 Y Phong 

51 11A4 Y Un Sim 

52 11A4 A Sự 

53 11A4 Y Kim Tân 

54 11A4 Phạm Y Thùy Trang 

55 11A4 Y Trang 

56 10A6 Y Huyền Diệu 

57 10A6 Y Quyếnh 

58 10A6 Y Kim Tuyến 

59 10A6 Trần Y Cát Tường 

Danh sách này có 59 học sinh  
 

 

 

 

 

 

 


